	
……………………
Địa chỉ
: ……………
	BẢNG KÊ TRẢ LƯƠNG

Tháng…năm 2023


	Họ và tên
: ……………………………….
	Lương đóng BH bắt buộc
: ………………

	Phòng/ban: ………………………………
	Ngày công đi làm: ………………………

	Chức danh: ……………………………....
	Ngày công chuẩn: ……………………….

	I. CÁC KHOẢN THU NHẬP
	II. CÁC KHOẢN TRỪ VÀO LƯƠNG

	Đơn vị tính (Việt Nam đồng)

	1.
	Lương chính
	………………
	1.
	BH bắt buộc
	………………

	2.
	Phụ cấp
	………………
	1.1
	BHXH (8%)
	………………

	2.1
	Trách nhiệm
	………………
	1.2
	BHYT (1,5%)
	………………

	2.2
	Ăn trưa
	………………
	1.3
	BHTN (1,0%)

	………………

	2.3
	Điện thoại
	………………
	2.
	Thuế TNCN
	………………

	2.4
	Xăng xe
	………………
	3.
	Tạm ứng
	………………

	2.5
	Nhà ở
	………………
	4.
	Khác
	………………

	2.6
	Phụ cấp khác
	………………
	

	3.
	Lương làm thêm giờ
	………………
	

	4.
	Khác
	………………
	

	Tổng cộng:
	
………………
	Tổng cộng:
	
………………

	Tổng số tiền thực nhận:
	
………………
	Bằng chữ
:………………

	Người lập bảng kê

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Người nhận tiền

(Ký và ghi rõ họ tên)




� Điền tên Công ty.


� Điền địa chỉ của Công ty.


� Điền đầy đủ họ và tên của người lao động.


� Căn cứ Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:


- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ).


- Riêng đối với người quản lý doanh nghiệp là công dân Việt Nam có hưởng tiền lương thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.


� Đối với người lao động nước ngoài, họ không phải là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, người lao động nước ngoài không bị khấu trừ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp vào tiền lương. 


� Điền tổng các khoản thu nhập mà người lao động nhận được trong tháng lập bảng kê này.


� Điển tổng các khoản bị trừ vào lương của người lao động trong tháng lập bảng kê này.


� Điền tổng số tiền mà người lao động thực nhận bằng số.


� Điền tổng số tiền mà người lao động thực nhận bằng chữ.





